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TÓM TẮT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch

[bookmark: bookmark675][bookmark: _Toc170369591]1. Thông tin về dự án
[bookmark: _Toc170369592]1.1. Tên dự án 
[bookmark: bookmark677]Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch.
[bookmark: _Toc170369593]1.2. Chủ dự án
- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81
- Địa chỉ: TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện: (Ông) Trần Hồng Lĩnh - Chức vụ: Giám đốc.
- Tiến độ thực hiện dự án: 2023-2025.		
[bookmark: _Toc170369594][bookmark: bookmark679]1.3. Vị trí địa lý của dự án
[bookmark: _Hlk95980391]Khu vực nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phạm vi ranh giới như sau:
+ Phía Đông: Giáp tuyến đường cấp phối;
+ Phía Tây: Giáp tuyến đường cấp phối;
+ Phía Nam: Giáp tuyến đường láng nhựa;
+ Phía Bắc: Giáp trục đường láng nhựa liên xã.
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[bookmark: _Toc170735992]Hình 1. Vị trí địa lý tổng thể khu vực dự án
Tọa độ khống chế dự án (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o):
[bookmark: _Toc170369723]Bảng 2. Tọa độ khống chế dự án
[image: A table of numbers and letters

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc170369595]1.4. Mục tiêu, quy mô, loại hình dự án
- Mục tiêu: Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch nhằm phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hình thành lên một khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí của địa phương. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, phát triển du lịch, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới.
- Quy mô dự án: 
+ Dự án đầu tư nhóm C (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công); Dự án nhóm II (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường);
+ Diện tích xây dựng: 16.141,9 m2.
[bookmark: _Toc170369596]1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất
Dự án có tổng diện tích 16.141,9 m2. Trong đó:
- Tổng diện tích đất của hộ gia đình,cá nhân (Đất chuyên trồng lúa nước LUC): 8.102,4 m2.
- Tổng diện tích đất tổ chức sử dụng (Đất chuyên trồng lúa nước LUC): 3.889,4 m2.
- Tổng diện tích đất tổ chức quản lý: 4.150,1 m2. Bao gồm:
+ Đất bằng chưa sử dụng BCS: 543,6 m2.
+ Đất có mặt nước chuyên dùng MNC: 770,3 m2.
+ Đất giao thông DGT: 1.621,9 m2.
+ Đất thủy lợi DTL: 1.214,3 m2.
(Có bảng Thống kê kết quả đo đạc dự án ở phần Phụ lục)
1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
- Dự án tiếp giáp với đường dân sinh và khu dân cư phía Nam khu vực dự án.
- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có thu hồi đất trồng lúa 2 vụ.
[bookmark: _Toc170369597]1.7. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội
1.7.1. Hiện trạng các công trình kiến trúc
- Phạm vi xây dựng là đất ao hồ, xung quanh là đường giao thông và đất trồng lúa. Hiện trạng không có dân cư sinh sống.
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- Hiện trạng các công trình kiến trúc. Trong khu dự án không có nhà ở hoặc nhà tạm.
- Hiện trạng cảnh quan. Cảnh quan khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa 2 vụ.
- Hiện trạng cấp điện: Khu vực đã có hệ thống điện trung thế 110KV.
- Hiện trạng cấp nước:
+ Hiện tại trên địa bàn dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt. 
- Hiện trạng thoát nước thải và VSMT: Trên địa bàn khu vực dự án hiện tại chưa xây dựng hệ thống thoát nước thải.
- Hiện trạng thoát nước mặt: Khu vực lập dự án hiện là đất ao hồ, xung quanh là đường giao thông và đất trồng lúa. Trên địa bàn khu vực chưa đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực chủ yếu tự thấm và chảy tràn ra ruộng.
- Hiện trạng môi trường: Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa nước, ao hồ, xung quanh là đất ở của các hộ dân, môi trường đất, nước và không khí chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
[bookmark: _Toc170369598]1.8. Hiện trạng tuyến đường vận chuyển
Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, đổ thải sử dụng các tuyến đường sẵn có, chủ yếu là đường quốc lộ 1A.
[bookmark: _Toc132036349][bookmark: _Toc170369599][bookmark: _Toc367192561]1.9. Khu vực đổ thải, bãi tập kết vật liệu, lán trại
1.9.1. Khu vực đổ đất phong hóa không thích hợp
Khối lượng đất đào phong hóa không thích hợp đổ thải của dự án sẽ được tập kết và vận chuyển đến vị trí đổ thải tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.
1.9.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại
Để phục vụ cho việc thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ bố trí khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu nằm trong khu đất trống phía Đông Bắc dự án với diện tích khoảng 50m2 để thuận tiện cho việc thi công. Trước khi thi công, Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với đơn vị thi công và chính quyền địa phương để dựa vào địa hình thực tế tiến hành bố trí các khu vực này hợp lý nhất để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai dự án cũng như công tác làm việc của cán bộ UBND xã. 
[bookmark: bookmark682][bookmark: bookmark683][bookmark: bookmark685][bookmark: _Toc170369600]2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc170369601][bookmark: bookmark686]2.1. Danh sách các hạng mục công trình 
[bookmark: _Toc170369602]Đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 1,61 ha, đầu tư xây dựng các hạng mục đồng bộ bao gồm: San nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và PCCC, cấp điện, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng phụ trợ thiết yếu khác
Xây dựng dân dụng bao gồm: Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp, trạm bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, cửa hàng xăng dầu, nhà vệ sinh công cộng, sân bóng đá mini, và các bể chứa…
2.2. Giải pháp thiết kế, thi công các hạng mục công trình
[bookmark: _Toc338679442][bookmark: _Toc36201758]2.2.1. Hạng mục san nền, sân bê tông:
[bookmark: _Toc338679443][bookmark: _Toc36201759]- San đắp các lô đất trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt với diện tích 10.854m2, cao độ thiết kế san nền bằng với cao độ quy hoạch được duyệt. Nền đắp bằng đất lu lèn đạt độ chặt K≥0,95. Trước khi đắp tiến hành đào bóc lớp đất không thích hợp dày 50cm và đắp bù bằng cát đạt độ chặt K≥ 0,90. 
- Phương pháp tính toán khối lượng san nền bằng cách chia các lưới ô vuông. Nội dung căn bản của phương pháp chia lưới ô vuông là chia khối cần tính san nền thành các phần tử nhỏ bằng một ô lưới (KT: 10mx10m) khối lượng đào đắp cần tính toán sẽ bằng tổng khối lượng đào đắp của từng phần tử nhỏ cộng lại.
- Phạm vi sân bê tông, sau khi đào bóc lớp đất không thích hợp dày 50cm tiến hành rải 01 lớp vải địa, đắp bù cát dày 50cm đạt độ chặt K≥ 0,90 rồi mới tiến hành đắp đất lu lèn đạt độ chặt K≥0,95 đến cao độ thiết kế. Phía trên đắp đất K98 dày 50cm, lớp cấp phối đá dăm loại II dày 20cm, lót 01 lớp bạt cách ly rồi đổ bê tông nền dày 24cm.
[bookmark: _Toc338679447][bookmark: _Toc36201762]2.2.2. Hạng mục giao thông:
a) [bookmark: _Toc36201763]Đường giao thông nội bộ:
- Đường giao thông nội bộ được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt có tổng chiều dài L=234,29m;
- Cao độ tim đường thiết kế phù hợp với cao độ quy hoạch;
- Mặt cắt ngang tuyến 1: Bề rộng mặt đường Bmặt=12,0m;
- Mặt cắt ngang tuyến 2 và 3: Bề rộng mặt đường Bmặt=7,0m
- Độ dốc ngang mặt: Imặt = 2%;
- Mặt đường làm bằng BTXM có kết cấu áo đường các lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
+ BTXM M300 dày 24cm;
+ Lót 01 lớp bạt chống mất nước;
+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, dày 20cm;
+ Lớp đất K≥0,98 dưới đáy áo đường dày 50cm.
- Nền đường, lề đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn K≥95. Trước khi đắp, đào thay lớp đất không thích hợp dày trung bình 2,0m. Tiến hành rải vãi địa lớp 01 rồi đắp cát hạt trung dày 50cm đạt độ chặt K≥0,90. Tiến hành rải vải địa lớp 02 rồi đắp cát hạt nhỏ đạt độ chặt K≥0,90;
- Đan rãnh làm bằng bê tông M250 đá 1x2;
b) Bãi đỗ xe:
- Được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt với diện tích khoảng 554,4m2
- Cao độ được thiết kế phù hợp với cao độ quy hoạch;
- Mặt sân làm bằng BTXM có kết cấu áo đường các lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
+ BTXM M300 dày 24cm
+ Lót 01 lớp bạt chống mất nước;
+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, dày 20cm;
+ Lớp đất K≥0,98 dưới đáy áo đường dày 50cm.
- Nền đường, lề đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn K≥95. Trước khi đắp, đào thay lớp đất không thích hợp dày trung bình 2,0m. Tiến hành rải vãi địa lớp 01 rồi đắp cát hạt trung dày 50cm đạt độ chặt K≥0,90. Tiến hành rải vải địa lớp 02 rồi đắp cát hạt nhỏ đạt độ chặt K≥0,90;
c) [bookmark: _Toc36201766]Kết cấu vĩa hè:
- Bó vỉa được thiết kế bằng bê tông M250 đá 1x2 lắp ghép, liên kết bằng mạch vữa xi măng M100, chiều dài cấu kiện 1m, riêng các đoạn bán kính cong thiết kế dài 0,25m.
- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Granito 40x40cm trên lớp đệm bê tông M100 đá 2x4 dày 10cm, phía dưới lớp đệm bê tông là lớp đất đầm chặt K95
d) [bookmark: _Hlk124231733]Thiết kế nút giao.
- Nút giao: Thiết kế đồng mức cùng mức, vuốt nối êm thuận giữa các trục đường giao nhau và các ngã ba với đường hiện hữu, kết cấu mặt đường giống kết cấu mặt đường của tuyến.
- Khối lượng các nút giao được thể hiện ở bản vẽ chi tiết.
e) [bookmark: _Toc467589324][bookmark: _Toc413674489][bookmark: _Toc408956373]Thiết kế an toàn giao thông.
 - Hệ thống biển báo cắm theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN: 41:2019/BGTVT.
1.2.3.3. Hạng mục thoát nước mưa:
[bookmark: _Hlk126613871]- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa trong khu vực phù hợp với quy hoạch chung. Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thu gom, thoát về khu vực địa hình trũng thấp phía đông của dự án.
- Các tuyến cống thoát nước mưa sử dụng ống cống BTLT; đường kính cống dọc gồm các loại D600 - D800; đường kính cống ngang D400-D800. Các đoạn cống đi trên vỉa hè dùng loại cống chịu tải trọng H13, các cống đi qua đường dùng loại cống chịu tải trọng H30. Móng cống dọc vỉa hè làm bằng các gối đỡ BTCT M250 đá 1x2; móng cống ngang đường làm bằng bê tông M150 đá 1x2.
- Rãnh thoát nước mưa nền sân bê tông bằng BTCT chịu lực kích thước 4,0xH, phía dưới là lớp bê tông lót móng M100 dày 10cm.
- Trên các tuyến cống dọc bố trí các hố ga thu nước mưa được đặt theo khoảng cách quy định 30-40m bố trí một hố. Tại các vị trí thay đổi tiết diện cống, độ dốc cống, các vị trí đấu nối cống và vị trí đổi hướng dòng chảy bố trí các giếng thăm để đấu nối, kiểm tra. 
- Kết cấu hệ thống: 
[bookmark: _Hlk126613887]+ Ống cống sử dụng loại cống bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép đường kính D600-D800, chiều dài mỗi đốt cống là 1m, thiết kế theo định hình 533-01-01, móng cống được đổ tại chỗ bằng bê tông M150 đá 1x2, lót móng bằng đá dăm dày 10cm.
- Giếng thu, giếng thăm có kết cấu bê tông cốt thép M200, đổ tại chỗ, thành giếng dày 15cm, đáy dày 20cm, lót móng bằng BT M100 dày 10cm. Kích thước giếng thu phổ biến là (0,8x0,8)m; (0.8x1.2)mm. Nắp giếng sử dụng nắp composite chế tạo sẵn kích thước (0,9x0,9) m, tải trọng 12.5 tấn. Cốt nắp đan thiết kế bằng cao độ cốt vỉa hè hoàn thiện theo quy hoạch.
 - Lưới  chắn rác bằng composite chế tạo sẵn kích thước 700*250*30(mm), tải trọng 12.5 tấn. 
- Cửa xả gồm sân cống và tường cánh đổ bê tông mác 150 đá 1x2. Mái tatuy tại vị trí cửa xả được gia cố xây bằng đá hộc vữa xi măng M100, dày 25cm chống sạt lở, đệm dăm sạn dày 100mm. 
- Biện pháp thi công đào đắp: Sau khi bóc phong hóa tiến hành đào đất để lắp đặt tuyến cống trước khi đắp đắt K95 nền đường, vỉa hè.
2.2.3. Hạng mục thoát nước thải:
[bookmark: _Hlk126614017]- Bố trí các giếng thu tại các vị trí phù hợp để thu nước thải sau khi đã được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tại mỗi khu vệ sinh. Sau đó toàn bộ nước thải được thu gom theo tuyến ống HDPE D250 đưa về trạm xử lý nước thải, nước thải sau xử lý đạt yêu cầu sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa.
- Hệ thống thoát nước thải khu vực quy hoạch là hệ thống tự chảy đảm bảo độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh gây tắc ống. 
- Ống nước thải dùng ống HDPE D250, PN6. Riêng các đoạn cống qua đường luồn trong ống thép tráng kẽm chịu lực.
+ Các tuyến ống được đắp đất đầm chặt K=0.95. Độ sâu chôn ống đầu tiên lấy sâu hơn cốt san nền hoàn thiện (0,7)m. 
+ Giếng thu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, thành dày 15cm, Nắp hố ga thiết kế bằng bê tông cốt thép M200 dày 0.8mm. Cao độ đáy giếng phụ thuộc vào vị trí trên tuyến.
+ Biện pháp thi công đất: Sau khi bóc phong hóa, xác định cao độ cống và hố ga để tiến hành đào, lắp ống và xây dựng hố ga trước khi đắp đất nền đường và san nền.
[bookmark: _Toc338679448]2.2.4. Hạng mục cấp nước sạch:
[bookmark: _Hlk126613502]- Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch.
- Bố trí hệ thống giếng khoan kết hợp máy bơm lấy nước từ mạch nước ngầm
- Thiết kế các tuyến ống D110 dẫn cấp nước từ các vị trí đấu nối về đến khu vực dự án theo quy hoạch, tại điểm khởi thủy bố trí hố van chặn DN100 để quản lý vận hành hệ thống cấp nước dự án.
- Mạng lưới phân phối chính cấp nước cho khu vực dự án được thiết kế mạng vòng D110 kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy cho toàn bộ khu vực dự án và định hướng chờ đấu nối phục vụ cấp nước cho khu vực dự án sẻ mở rộng theo quy hoạch.
- Mạng ống cấp nước bố trí theo quy hoạch được duyệt, bố trí các đường ống nhánh D50, D32, D27 (đấu nối từ tuyến ống D110) để cấp nước cho các khu chức năng, kết cấu ống bằng nhựa HDPE. Ống cấp nước chôn trực tiếp trong đất, tại các vị trí qua đường ống nước luồn trong ống thép tráng kẽm.
Bố trí các họng cứu hỏa theo quy định để phục vụ cấp nước chữa cháy- Các tuyến ống phân phối được bố trí dọc vỉa hè các tuyến đường giao thông nội bộ với độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m, và được bảo vệ trong lớp đệm cát dày 20cm phía trên và phía dưới, phía trên lấp đất đầm chặt K95.
- Các đoạn ống qua đường được đặt trong ống thép tráng kẽm chiu lực để tránh ảnh hưởng của tải trọng động khi vận hành.
- Bố trí van xả khí, xả cặn,...để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống.
- Hố van chặn tuyến, hố van xả khí xây bằng gạch tuynel 2 lỗ, vữa xi măng M75, trát trong ngoài VXM M75 dày 1.5cm. Hố van xả cặn đổ bê tông liền khối M25. Mép hố van đặt thép hình V80x80x8 để chống vỡ. Nắp hố van đậy bằng tấm đan BTCT M200, bố trí thép hình V70x70x7 và V63x63x6 bao quanh tấm đan.
- Bố trí 3 họng cứu hỏa trên khu vực dự án, các họng cứu hỏa được đấu nối từ các tuyến ống D110mm, 
- Tại các đầu bịt ống và gốc chuyển và vị trí van, tê, cút bố trí gối đở bê tông M 150 để giảm áp lực va của nước. Áp lực va của nước lên các gối đỡ là < = 5.5kg/cm2.
- Gối đỡ, hố van được tính đặt trên nền đất với cường độ đất chịu nén Rđ >1.5 kg/cm2. Nếu đất không đạt cường độ Rđ >1.5 kg/cm2 thì phải xử lý móng để đạt cường độ Rđ >1.5 kg/cm2 
[bookmark: _Toc303952905][bookmark: _Toc338679456][bookmark: _Toc413070999]2.2.5. Cây xanh, thảm cỏ
- Hệ thống cây xanh, thảm cỏ trong khu vực được thiết kế theo đúng quy hoạch được duyệt;
[bookmark: _Toc403401848]- Các loại cây trồng được lựa chọn đảm bảo đúng quy định của cây trồng đô thị.
2.2.6. Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp:
a) Giải pháp kiến trúc:
Công trình có tổng diện tích sàn Ss = 1003,73m2. Mặt bằng hình chữ nhật, bước cột 1,8m; 6,3m; nhịp 6,3m ; công trình có 5 lối vào, tiếp cận từ 4 phía. Hành lang chính rộng 6,08m, hành lang bên trong rộng 1,6m; tổng thế hình khối chữ nhật, đối xứng 2 bên; chiều cao đến đỉnh mái 8,815m; Mái lợp tôn đỏ dày 0,42 mm. Công trình thiết kế 01 tầng. 
b) Giải pháp kết cấu:
Hệ thống kết cấu khung BTCT; Móng BTCT (móng đơn trên nền tự nhiên) mác 200#, đệm móng bằng bê tông đá 4x6 M100#. Móng tường xây bằng đá hộc xanh mác 200#, vữa xi măng mác 75#. Tường xây gạch không nung 2 lỗ mác 75# (cứ năm lối gạch xây 1 lối gạch đặc), vữa xây XM mác 75#, vữa trát XM mác 75# dày 15mm. Bó vĩa tam cấp xây bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75#. Bê tông sử dụng cho móng; cột; dầm; sàn là bê tông M200#. Cốt thép dùng với D<10 dùng thép CI có cường độ Ra=2100 kg/cm2. Cốt thép dùng với D>10 dùng thép CII có cường độ Ra=2700 kg/cm2. (Có thuyết minh chi tiết kèm theo)
c) Mức độ hoàn thiện:
- Thành móng trát vữa xi măng B5 (mác 75#).
- Bậc cấp xây gạch không nung B5 (mác 75#) xây với vữa xi măng B5 (mác 75#), mặt bậc ốp đá granit tự nhiên.
- Tường xây gạch không nung B5 (mác 75#) xây với vữa xi măng B5 (mác 75#) dày 220mm; Trát tường bằng vữa xi măng B5 (mác 75#) dày 15mm, mặt ngoài lăn sơn chống nước màu vàng trắng, mặt trong lăn sơn màu xanh nhạt; Phần tường nhấn lăn sơn màu vàng ghi đậm và ghi nhạt.
- Sê nô đổ bê tông cốt thép toàn khối; Thành sê nô lăn sơn màu ghi nhạt, gờ sê nô lăn sơn màu trắng.
- Mái lợp tôn sóng dày 0,42mm màu đỏ; Đỡ mái bằng hệ khung thép tiền chế xà gồ thép Z 200*62*20*2.5 mm.
- Đóng trần nhôm khung thép hộp màu trắng.
- Nền nhà lót bê tông đá 2x4 B7,5 (mác 100#) dày 100mm, lát gạch Granit nhân tạo màu sáng, KT:600*600, miết mạch bằng xm đồng màu.
- Chân tường ốp đá chẻ màu xám KT:120*600 (Ốp phẳng mặt với vữa trát tường), miết mạch bằng xm đồng màu.
- Hệ cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng nhôm tương đương XINGFA màu nâu cà phê; Kính dùng cho cửa là kính an toàn 2 lớp màu trắng, dày 6,38mm. Kính dùng cho vách là kính cường lực màu nâu, dày 8 mm.
- Khung hoa sắt cửa sổ bằng INOX 304 KT:14*14*1mm.
d) Hệ thống điện sinh hoạt.
- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 41,52kW theo sơ đồ bố trí thiết bị điện.
- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 3x70+1x35 mm2-0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình.
- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 0,6/1kV với cáp điện 3 pha và 0,45/0,75kV với dây điện 1 pha.
- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP (D32; D25; D20; D16) tuỳ tiết diện cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã.
- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2.
- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường.
- Ổ cắm điện dùng loại có cực nối đất. Nối đất vỏ tủ điện; võ máy ĐHKK; võ bình nước nóng; cực nối đất ổ cắm.
- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên (như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ.
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính bằng đèn led (300lux).
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (100lux).
e) Hệ thống quạt thông gió, ĐHKK.
- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn trần; quạt âm tường hút thông gió WC.
- Xây dựng hệ thống điều hoà không khí sử dụng máy ĐHKK 2 mảnh một chiều, treo tường loại Inveter. Công suất làm lạnh (200÷250)BTU/ 1m3 không gian cần điều hoà không khí.
- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên (như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng.
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính của nhà văn hóa bằng đèn led (300lux).
f) Hệ thống camera giám sát và mạng internet.
- Lắp đặt 7 camera quan sát tại các vị trí cửa ra vào toà nhà giám sát suốt ngày đêm. Hình ảnh được  lưu trữ trong ổ ghi 2000GB dữ liệu.
- Sử dụng đầu ghi hình 8 kênh PoE và cáp mạng 8 lõi đồng luồn ống bảo hộ SP D20 đi ngàm tường, giấu trong trần giã.
- Xây dựng các nút mạng kết nối internet cho các phòng chức năng (5 nút mạng).
g) Hệ thống chống sét mái và nối đất an toàn cho hệ thống điện trong nhà.
- Xây dựng hệ thống chống sét cho công trình bằng hệ thống kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm. 
- Xây dựng 01 kim théo sét chủ động LIVA CX404 đặt trên mái công trình ở cao độ đặt kim cao 9,5m,  bán kính kim bảo vệ cấp I là 39m (bán kính công trình cần bảo vệ cấp 1 từ chổ gắn kim là 32m) đảm bảo yêu cầu.
- Xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét có Rtđ ≤ 10 Ω. 
- Cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất.
- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng mối hàn hóa nhiệt CADWELD.
- Xây dựng hệ thống nối đất an toàn hệ thống điện, dùng cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất.
- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng mối hàn hóa nhiệt CADWELD. Điện trở tiếp đất Rtđ ≤ 4 Ω.
2.2.7. Trạm bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện:
a) Giải pháp kiến trúc:
Công trình nhà 1 tầng, mặt bằng hình chữ nhật ; Bước cột từ 4,5 đến 5m. Khẩu độ 18m. Chiều cao toàn nhà 9,58m. Chiều cao nền 0.15m.
b) Giải pháp kết cấu:
Kết cấu khung nhà tiền chế, bổ sung móng cột bằng móng đơn độc lập BTCT mác 200, giằng móng BTCT mác 200 ; Tường xây gạch chỉ vữa XM mác 75 ; Mái lợp tôn sóng dày 0,42 ly màu xanh. Xà gồ thép C.
c) Mức độ hoàn thiện:
Tường trát vữa XM mác 75,  toàn bộ tường sơn 1 nước lót, 2 nước phủ ; nền khu vực sửa chữa xoa mặt bằng sika, phần nền các phòng giao dịch - tiếp khách, kho, wc ốp gạch ceramic màu sáng kt 600x600. Cửa khung thép kính an toàn.
d) Hệ thống điện sinh hoạt.
- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 15,0kW theo sơ đồ bố trí thiết bị điện.
- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 3x25+1x16 mm2-0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình.
- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 0,6/1kV với cáp điện 3 pha và 0,45/0,75kV với dây điện 1 pha.
- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP (D20; D16) tuỳ tiết diện cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã.
- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2.
- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường.
- Ổ cắm điện dùng loại có cực nối đất. Nối đất vỏ tủ điện; cực nối đất ổ cắm.
- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên (như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ.
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính bằng đèn led (300lux).
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (100lux).
- Sử dụng đèn Led 60W-220V kèm choá đèn treo vào xà gồ mái.
e) Hệ thống quạt thông gió.
- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn tường; quạt âm tường hút thông gió WC.
- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên (như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng.
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính của nhà văn hóa bằng đèn led (300lux).
f) Hệ thống chống sét mái và nối đất an toàn cho hệ thống điện trong nhà.
- Xây dựng hệ thống chống sét cho công trình bằng hệ thống kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm. 
- Xây dựng 01 kim théo sét chủ động LIVA CX404 đặt trên mái công trình ở cao độ đặt kim cao 12,7m,  bán kính kim bảo vệ cấp I là 39m (bán kính công trình cần bảo vệ cấp 1 từ chổ gắn kim là 23,5m) đảm bảo yêu cầu.
- Xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét có Rtđ ≤ 10 Ω. 
- Cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất.
- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng mối hàn hóa nhiệt CADWELD.
- Xây dựng hệ thống nối đất an toàn hệ thống điện, dùng cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất.
- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng mối hàn hóa nhiệt CADWELD. Điện trở tiếp đất Rtđ ≤ 4 Ω.
2.2.8. Cửa hàng xăng dầu:
a) Nhà trạm bơm: 
Quy mô nhà 1 tầng ; Chiều cao toàn nhà 7,2m. Gồm 4 đảo bơm đơn và 1 đảo bơm đôi.
- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 17 cọc.
- Nền đảo trụ bơm lát gạch ceramic 400x400 ; BT lót đá 1x2 mác 150, D100.
- Nền trạm bơm lớp bê tông đá 1x2 mác 300.
- Mái đổ BTCT tại chổ mác 250.
- Kết cấu cột BTCT 600x600. Khoảng cách cột 6m ; 10m.
b) Nhà điều hành: 
Quy mô nhà 1 tầng ; Chiều cao toàn nhà 10,8m.
- Nền lát gạch Ceramit 600x600. Tường xây gạch mác 75 ; vữa xi măng mác 50, dày 220; sơn 1 nước trắng 2 nước màu.
- Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh dày 0,42ly, xà gồ thép hộp 80x40x2,5. 
- Cửa dùng cửa nhựa U-PCV có lõi thép gia cường, kính an toàn dày 8ly, cửa chính dùng kính cường lực dày 10 ly.
- Sàn bê tông đổ tại chổ mác 250.
- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 15 cọc.
c) Bồn chứa nhiên liệu: 
Khu bồn chứa nhiên liệu, có diện tích xây dựng 69 m2. Tổng sức chứa 100m3 chứa trong 04 bể bằng thép chôn ngầm, mỗi bể 25m3. 
- Quy trình công nghệ: Nhập qua hệ thống họng nhập kín vào bể; xuất bằng trụ bơm hút xăng, dầu từ các bể chứa. Ống nhập là ống sắt tráng kẽm Ø90. Ống xuất là ống sắt tráng kẽm Ø49. Ống xuất được bố trí trong rãnh công nghệ và có hố ga thu nước.
d) Nhà vệ sinh công cộng: 
Quy mô nhà 1 tầng, sàn BTCT đổ tại chổ., mác 250, dày 100. Chiều cao toàn nhà 5,1m.
- Nhà vệ sinh được chia thành 2 khu vệ sinh nam và nữ riêng biệt.
- Nền lát gạch ceramic chống trượt kt 600x600.
- Tường xây gạch mác 75, vữa XM mác 50. Hoàn thiện tường trong ốp gạch ceramic màu sáng trắng cao 1800mm, KT 600x300. Còn lại diện tích tường không ốp gạch sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ màu trắng.
- Hệ thống cửa đi, cửa sổ làm cửa nhựa lỏi thép, kính trắng dày 5 mm.
- Lợp mái chống nóng bằng tôn sóng vuông dày 0.42ly màu xanh, xà gồ thép hộp kt 40x80x2.5.
- Hệ thống thoát nước. Bể tự hủy xây mới, tường bể tự hủy xây gạch đặc không nung VXM M75. Toàn bộ hệ thống thoát nước đi chìm tường loại ống nhựa PVC.
- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 11 cọc.
e) Hệ thống điện sinh hoạt.
- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 1,246kW theo sơ đồ bố trí thiết bị điện.
- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 2x4 mm2-0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình.
- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 0,45/0,75kV với dây điện 1 pha.
- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP D16 tuỳ tiết diện cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã.
- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2.
- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường.
- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên (như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ.
- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (150lux).
f) Hệ thống quạt thông gió.
- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn trần; quạt âm tường hút thông gió WC.
2.2.9. Sân bóng đá mini: 
- San nền lu lèn K85.
- Đầu tư hệ thống thảm cỏ nhân tạo và trang thiết bị.
[bookmark: bookmark695][bookmark: bookmark693][bookmark: bookmark694][bookmark: bookmark696][bookmark: _Toc170369603]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc27832498][bookmark: _Toc42280914][bookmark: _Toc81287181][bookmark: _Toc170369604][bookmark: bookmark699][bookmark: bookmark697][bookmark: bookmark698][bookmark: bookmark700]1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án
Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án, cụ thể ở bảng sau:
[bookmark: _Toc170369725]Bảng 3. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công
	[bookmark: _Hlk112577641]TT
	Chủng loại
	Khối lượng (m3)
	Hệ số chuyển đổi
	Khối lượng
(tấn)
	Nguồn cung cấp

	1
	Cát các loại
	7.035
	1,4
	9.849
	Quảng Thọ, Tiến Hóa

	2
	Đất đắp
	22.032
	1,4
	30.845
	Quảng Thạch

	3
	Đá dăm các loại
	1.188
	1,55
	1.841
	Khe Cuồi, Thanh Tiến, Lèn Hung

	4
	Đá hộc
	56
	1,5
	84
	

	5
	Xi măng
	
	
	18,9
	TX Ba Đồn

	6
	Sắt, thép
	
	
	1
	

	7
	Các vật tư khác
	
	
	1
	

	Tổng
	42.640
	


 (Nguồn: Dự toán các hạng mục công trình dự án)
[bookmark: _Toc170369605]1.3.2. Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng
[bookmark: _Toc27832499][bookmark: _Toc42280915][bookmark: _Toc81287182]Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:
[bookmark: _Toc170369726]Bảng 4. Danh mục máy móc thiết bị
	[bookmark: _Hlk112499395]TT
	Loại máy móc
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Máy trộn bê tông
	Cái
	1
	Tốt

	2
	Máy đào bánh xích
	Xe
	1
	Tốt

	3
	Cần cẩu bánh xích
	Cái
	1
	Tốt

	4
	Ô tô vận chuyển 10 tấn
	Xe
	2
	Tốt

	5
	Máy lu
	Xe
	1
	Tốt

	6
	Máy cắt gạch đá
	Cái
	1
	Tốt

	7
	Máy đầm bê tông các loại
	Cái
	3
	Tốt


(Nguồn: Dự toán các hạng mục công trình và tham khảo các dự án tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
[bookmark: _Toc170369606][bookmark: _Toc476142027]1.3.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu
Xăng dầu: Tại các cửa hàng, đại lý tại khu vực xã và được vận chuyển về công trường bằng xe chuyên dụng. Tại công trường, nhiên liệu được bảo quản trong các bồn chứa dầu.
[bookmark: _Toc170369607]1.3.4. Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn điện cung cấp cho hoạt động thi công và đưa vào hoạt động dự án được lấy từ đường dây hạ thế được đấu nối từ cột điện hiện hữu.
[bookmark: _Toc170369608]1.3.5. Nhu cầu sử dụng nước
[bookmark: _Toc113862676][bookmark: _Toc113886978][bookmark: _Toc114150313][bookmark: _Toc117059978][bookmark: _Toc117080229][bookmark: _Toc132036360][bookmark: _Toc137633655][bookmark: _Toc160463205][bookmark: _Toc160463305][bookmark: _Toc163030324][bookmark: _Toc170369609]1.3.5.1. Trong quá trình thi công xây dựng
[bookmark: _Toc113862677][bookmark: _Toc113886979][bookmark: _Toc114150314][bookmark: _Toc117059979][bookmark: _Toc117080230][bookmark: _Toc132036361][bookmark: _Toc137633656][bookmark: _Toc138861971][bookmark: _Toc160463206][bookmark: _Toc160463306][bookmark: _Toc163030325][bookmark: _Toc170369610]Dự án dự kiến sử dụng khoảng 10 công nhân lao động làm việc trên công trường. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu lán trại của công nhân. Theo TCVN 33-2006 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn, tiêu chuẩn cấp nước 80 - 150 lít/người/ngày, chọn định mức cấp nước cho công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng là 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là 1 m3/ngày. 
[bookmark: _Toc113862678][bookmark: _Toc113886980][bookmark: _Toc114150315][bookmark: _Toc117059980][bookmark: _Toc117080231][bookmark: _Toc132036362][bookmark: _Toc137633657][bookmark: _Toc160463207][bookmark: _Toc163030326][bookmark: _Toc170369611]1.3.5.2. Trong quá trình dự án hoạt động
Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt ngày lớn nhất của khu vực dự án theo tính toán tại là 3,5 m3/ngày (Tính cho 15 cán bộ với định mức 100l/người/ngày và 200 khách vãng lai với định mức 10l/người/ngày). Nguồn cung cấp nước của dự án: Giếng khoan. Sử dụng ống HDPE D25 chôn ngầm đi vào hộp kỹ thuật.
Lượng nước ngầm phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố như: Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi nhiều hay ít, địa hình và cấu tạo của đất, đá cùng với đó là lớp phủ thực vật. Khu vực xây dựng dự án có lượng nước mặt và ngầm của khu vực khá dồi dào. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng nước của dự án không quá lớn, vì vậy mà lượng nước ngầm tại khu vực có đủ khả năng cấp nước cho dự án.
[bookmark: _Toc170369612]1.3.6. Các sản phẩm của dự án
Sau khi hoàn thành, dự án hình thành khu thương mại, dịch vụ tổng hợp là nơi cung cấp dịch vụ mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, sửa chữa ô tô, cung cấp xăng dầu và sạc điện phục vụ người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
[bookmark: _Toc170369613]1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
[bookmark: _Toc160463310][bookmark: _Toc163030329][bookmark: _Toc170369614]Dự án sau khi đưa vào hoạt động sẽ chia thành các khu chức năng và có giải pháp vận hành riêng biệt:
- Khu kinh doanh xăng dầu;
- Khu hành chính, thương mại;
- Khu dịch vụ sửa chữa;
- Khu sạc điện;
- Khu thể thao, vui chơi giải trí.
[bookmark: _Toc170369615][bookmark: bookmark705]1.5. Biện pháp tổ chức thi công
Dự án được thi công trên khu đất bằng phẳng, nằm trên trục đường Quốc lộ 1A nên rất thuận lợi cho quá trình vận chuyển vật liệu và thi công. Nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tác động tới môi trường xung quanh trong quá trình thi công, đại diện chủ dự án sẽ giám sát đơn vị thi công tuân thủ tuyệt đối các quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng cơ bản. Thứ tự thực hiện dự án tiến hành theo các bước sau:
- Thi công các công trình tạm;
- Thi công đào, xây dựng móng;
- Thi công xây dựng nhà hàng chính, thương mại;
- Thi công trạm xăng dầu;
- Thi công khu dịch vụ sửa chữa;
- Thi công hệ thống cấp điện, cấp nước;
- Thi công hệ thống thoát nước;
- Thi công sân bê tông, sân thể thao, khu sạc điện;
- Hoàn thiện toàn bộ công trình, bàn giao cho chủ dự án.
[bookmark: _Toc170369616]1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
[bookmark: _Toc170369617]1.6.1. Tiến độ, tổng mức đầu tư dự án
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2023 – 2025.
- Tổng mức đầu tư: 28.000.000.000 đồng. 
(Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng chẵn./.)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.
[bookmark: _Toc170369618]1.6.2. Tổ chức thực hiện dự án
- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án.
- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 10 người.
- Quy mô trong giai đoạn dự án hoàn thành: 15 nhân viên và 200 khách vãng lai/ngày.
[bookmark: _Toc170369619]1.6.3. Tổ chức quản lý dự án 
1.6.3.1. Trong giai đoạn chuẩn bị
Khu đất dự án nằm ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, chủ yếu là đất trồng lúa của các hộ gia đình, cá nhân, vì vậy chủ đầu tư phải thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.
1.6.3.2. Trong giai đoạn xây dựng
Hiện trạng khu vực dự án nằm trên khu đất bằng phẳng, cos nền thấp hơn Quốc lộ 1A. Chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác san nền cho dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
Giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện. Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng giám sát thi công. Việc tổ chức quản lý và thi công do đơn vị thi công thực hiện với cơ cấu tổ chức dự kiến như sau:
Chế độ làm việc của dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca.
Công nhân viên ở lại nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực lán trại được dựng lên trong khu vực dự án. Toàn bộ lao động thường xuyên trong giai đoạn thi công xây dựng dự án khoảng 10 người.
Sơ đồ tổ chức, quản lý dự án trọng giai đoạn thi công xây dựng được thể hiện như sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc160463057]Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của dự án
[bookmark: _Hlk115362973][bookmark: _Toc352916644][bookmark: _Toc352855295]- Để thực hiện dự án, Chủ dự án cần triển khai các công việc sau:
+ Dự án thi công cần lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện;
+ Quản lý và giải quyết tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án như tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;
+ Giám sát hoạt động của các nhà thầu tư vấn, giám sát và thi công dự án, đồng thời giúp đỡ nhà thầu trong tất cả các giai đoạn của dự án. Hướng dẫn và giám sát đơn vị thi công thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ môi trường;
+ Thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường định kỳ;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho các cơ quan tài chính và cơ quan cấp trên;
+ Nghiệm thu công trình theo đúng quy định và bàn giao cho cơ quan chức năng để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả.
1.6.3.3. Giai đoạn hoạt động
[bookmark: bookmark726][bookmark: bookmark724][bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark727][bookmark: _Toc170369633]Khi công trình xây dựng hoàn thành Chủ dự án tổ chức nghiệm thu, đưa vào hoạt động và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật của dự án.
3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
[bookmark: bookmark728][bookmark: _Toc170369634]3.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng
Các hoạt động chính trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm:
- Vận chuyển nguyên vật liệu.
- Thi công xây dựng các hạng mục của dự án.
- Sinh hoạt cán bộ công nhân thi công.
Từ các hoạt động của dự án cho phép xác định các nguồn gây ô nhiễm như ở bảng sau:
[bookmark: _Toc170369735]Tóm tắt các tác động của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng
	TT
	Nguồn gây tác động
	Tác động có liên quan đến chất thải
	Tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi, khí thải.
- CTR thông thường: đất đá thải...
	- Tác động đến trật tự an toàn giao thông.
- Tiếng ồn, độ rung.

	2
	Thi công xây dựng các hạng mục của dự án
	- Bụi, khí thải.
- CTR thông thường.
- Nước thải xây dựng.
- Nước mưa chảy tràn.
	- Tiếng ồn, độ rung.
- Môi trường cảnh quan khu vực.

	3
	Sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	- Nước thải, CTR sinh hoạt
	- Tác động đến an ninh trật tự khu vực.

	4
	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
	- CTNH: dầu mỡ thải rơi vãi, giẻ lau dầu mỡ thải...
	- Mùi hôi.
- Tác động đến sức khỏe công nhân.


[bookmark: bookmark737][bookmark: _Toc170369638]3.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
[bookmark: _Toc132036390][bookmark: _Toc137633685][bookmark: _Toc138862000][bookmark: _Toc160463235][bookmark: _Toc160463335][bookmark: _Toc163030354][bookmark: _Toc170369639][bookmark: bookmark738]3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải
a) Bụi và khí thải:
Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của bụi và khí thải, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
a.1) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công trên công trường:
a.1.1) Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào, đắp, tập kết đất phong hóa trong khu vực dự án:
[bookmark: _Hlk135228750]- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất theo từng khu vực để hạn chế khối lượng đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm giảm nồng độ bụi phát sinh.
- Trước khi thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn ngăn cách khu vực công trường với khu vực xung quanh. Che chắn bằng hàng rào tôn lưu động cao 2,5m xung quanh dự án để hạn chế bụi phát sinh từ công trường ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là Uỷ ban xã.
- Thường xuyên phun nước làm ẩm vào những ngày nắng nóng, có gió để hạn chế bụi cuốn. 
- Khi đổ đất phong hóa tại các khu vực còn lại trong khuôn viên ủy ban cần san gạt nhanh, đầm nén nhanh và phun ẩm ngay để hạn chế bụi phát sinh.
[bookmark: _Hlk168317661]- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ... theo quy định tại Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.
a.1.2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ thi công:
- Lựa chọn những nhà thầu thi công có máy móc thi công được cơ quan đăng kiểm cấp phép.
- Bố trí lịch thi công hợp lý.
- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng.
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, để hạn chế lượng khí thải phát sinh.
a.1.3) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật: 
[bookmark: _Hlk135228852]- Trước khi thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn ngăn cách khu vực công trường với các khu vực xung quanh dự án.
- Vào những ngày nắng nóng, đặc biệt khi có gió mạnh, tiến hành phun ẩm tại khu vực thi công với tần suất phun nước chống bụi tần suất 03 lần/ngày.
- Công nhân trong quá trình thi công sẽ được trang bị bảo hộ chống bụi như: áo quần, khẩu trang, mũ, găng tay…
a.1.4) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu:
[bookmark: _Hlk135229001]- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một tuyến đường; không trút đổ nguyên vật liệu cùng một lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực dự án.
[bookmark: _Hlk135228884]- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu bằng bạt trong quá trình thi công.
- Đối với các vật liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt thép, dầu nhớt... được bảo quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng; đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng như các chất ô nhiễm khác ra môi trường.
a.1.5) Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ hoạt động sinh hoạt của công nhân:
- Bảo đảm giữ gìn vệ sinh ở khu lán trại.
- Yêu cầu công nhân thu gom rác thải và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân tốt nhất.
a.2) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
a.2.1) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.
[bookmark: _Hlk135229040]- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.
- Bố trí khu vực xịt rửa bánh xe tại khu vực ra vào dự án để giảm thiểu bụi, đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển.
- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đặc biệt là các tuyến đường liên thôn, liên xã đoạn vào dự án và tuyến đường DT562, tần suất trung bình 2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3-4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh.
[bookmark: _Hlk135229057]- Xe chở vật liệu xây dựng không được chở quá tải trọng cho phép. Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển.
[bookmark: _Hlk135229066]- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận chuyển để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây.
a.2.2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải từ phương tiện vận chuyển
- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép.
[bookmark: _Hlk135229084]- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh.
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng.
- Lái xe sẽ tuân thủ các quy định Luật Giao thông nhằm tránh ùn tắc giao thông, dẫn đến ô nhiễm không khí.
b) Nước thải:
Để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động của nước thải, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:
b.1) Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt:
[bookmark: _Hlk112160697]- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động. Nước thải từ nhà vệ sinh không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh di động.
- Xây dựng hố lắng 2 ngăn (kích thước mỗi ngăn 1mx1,5mx1,5m) tại khu vực lán trại để thu gom, xử lý nước thải xám của công nhân, sau khi kết thúc giai đoạn thi công tiến hành lấp hố lắng, hoàn trả mặt bằng khu vực...
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận.
b.2) Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải xây dựng:
[bookmark: _Hlk112160728]- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.
- Lắng cặn bằng các hố lắng và thùng chứa tạm thời có dung tích 1,5m3 đến 3m3, nước sau lắng cặn được tái sử dụng cho thi công như phun ẩm, trộn vữa...
[bookmark: _Hlk112160773]- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.
b.3) Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn:
Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sẽ có biện pháp dẫn dòng nước mưa thoát theo hướng thoát nước hiện trạng của dự án, nên khi đi vào thi công xây dựng các hạng mục HTKT thì vấn đề thoát nước giải quyết triệt để, không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh:
[bookmark: _Hlk135227453]- Nước mưa chảy tràn theo độ dốc mặt bằng khu vực thoát theo hướng Tây Đông về mương đất thoát nước mưa hiện có phía Đông, kích thước rộng đáy 0,75m, sâu 0,5m, miệng 0,75m; mương đất cách hàng rào trụ sở ủy ban khoảng 1,5m. Nước mưa sau đó theo mương thoát nước cúa Uỷ ban thoát ra ngoài hàng rào và thoát xuống khe sâu thoát nước chung của khu vực về vùng trũng của địa hình phía Đông dự án.
- Chất thải xây dựng, đá, cát, xà bần, dầu thải… từ công trường được thu gom vào thùng rác đặt tại công trường.
- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
c) Chất thải rắn:
c.1) Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:
[bookmark: _Hlk112160902]Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công bố trí thùng rác cơ động 100l có nắp đậy tại khu vực khu vực lán trại của công nhân. Tại công trường đặt 2 thùng đựng rác loại 100l tại khu vực phía Tây Bắc của dự án để chứa rác thải sinh hoạt và rác tại công trường hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, thùng phi không có tính chất nguy hại, có nắp đậy. Rác thải được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành thu gom và xử lý theo quy định.
c.2) Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:
[bookmark: _Hlk112160963] 	Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là các loại phế thải gạch vỡ, cát, đá, vôi vữa, bê tông chết, xi măng, sắt, thép, gỗ, vỏ bao bì… Chủ đầu tư sẽ cùng với đơn vị thi công có biện pháp thu gom, phân loại, tận thu sử dụng và xử lý đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực dự án và tránh chiếm chỗ, cản trở giao thông tại khu vực: 
- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế.
- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.
- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.
- Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường quanh khu vực dự án.
c.3) Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất đào phong hóa: 
Đất đào phong hóa không thích hợp của dự án được vận chuyển đến khu vực đổ thải do UBND xã Quảng Hưng quản lý. Lượng đất bóc đến đâu sẽ được vận chuyển về bãi thải đến đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công san gạt mặt bằng ngay khi đổ đất và phun ẩm sau khi san gạt để hạn chế bụi phát sinh.
c.4) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:
[bookmark: _Hlk112160987]- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. 
- Từng loại CTNH trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ được thu gom
riêng, bỏ vào từng thùng chứa riêng. Các thùng chứa CTNH loại 50 lít/thùng sẽ được chứa cho từng loại CTNH. Ngoài ra, công trường sẽ bố trí khoảng 2 thùng
chứa CTNH để chứa các CTNH khác có thể phát sinh trên thực tế. 
- Khối lượng CTNH phát sinh trong toàn bộ thời gian thi công dự án là không lớn, vì vậy chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tập kết CTNH tại chỗ theo quy định, tiến hành xử lý khi thoàn thanh thi công dự án.
- Khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa CTNH để đưa đi xử lý theo quy định. 
- Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc132036391][bookmark: _Toc137633686][bookmark: _Toc138862001][bookmark: _Toc160463236][bookmark: _Toc160463336][bookmark: _Toc163030355][bookmark: _Toc170369640]3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải
a) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung:
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, quá trình làm việc của cán bộ và người dân tại ủy ban, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:
[bookmark: _Hlk135230818]- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép.
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển sinh ra.
[bookmark: _Hlk135230791]- Lập kế hoạch thi công hợp lý, không sử dụng nhiều máy móc, thiết bị thi công gây tiếng ồn và độ rung lớn cùng một thời điểm nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người dân và công nhân thi công.
- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc.
- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển.
b) Biện pháp giảm thiểu tác động đến ANTT khu vực:
- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thị công lên phương án ưu tiên sử dụng lao động địa phương.
- Tuyên truyền, đặt ra các quy định trong quá trình sinh hoạt của công nhân tại khu vực lán trại để giảm thiểu tối đa xung đột giữa người dân địa phương và công nhân thi công dự án.
- Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các góp ý, phản ánh của người dân trong quá trình thi công xây dựng để đưa ra phương án giải quyết hợp lý, kịp thời. 
- Phối hợp với đơn vị có chức năng kịp thời giải quyết nếu phát sinh xung đột với người dân địa phương.
[bookmark: _Toc132036392][bookmark: _Toc137633687][bookmark: _Toc138862002][bookmark: _Toc160463237][bookmark: _Toc160463337][bookmark: _Toc163030356][bookmark: _Toc170369641]3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố
a) Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố cháy nổ:
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động trên công trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về phòng chống cháy nổ.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ trong khu vực.
- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu cách xa các trạm điện và những nơi dễ bắt lửa, có biển báo cụ thể.
- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy).
- Khi lắp đặt hê ̣thống đèn điện phải thực hiện cẩn thận, đúng yêu cầu kỹ thuật tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoặc điện bi ̣rò rỉ vào mùa mưa.
- Lập phương án sơ tán người an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.
- Trang bi ̣các thiết bi ̣phòng cháy chữa cháy tại chỗ.
- Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra.
- Bố trí bảng cung cấp thông tin, địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát...


b) Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động:
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn.
- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.
- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…
- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85 dBA, bắt buộc công nhân phải sử dụng dụng cụ bảo vệ tai.
- Có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện giật…
- Khi sự cố xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời, có các dụng cụ, biện pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ, nếu người bị nạn có nguy cơ bị nặng cần đưa đến Trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.
c) Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông:
Chủ dự án thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là trên tuyến đường liên xã đoạn kết nối khu vực với tuyến đường DT562, cụ thể như sau:
- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.
- Trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, cần đảm bảo không vận chuyển nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12h, từ 16h đến 17h.
d) Biện pháp giảm thiểu sự cố thiên tai, ngập lụt:
- Bão, lũ, ngập lụt: 
+ Đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa; 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước tạm trong quá trình thi công dự án;
+ Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực; 
+ Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão;
+ Chỉ đạo, giám sát đơn vị thi công tiến hành thi công các hạng mục thoát nước tạm theo đúng thiết kế, đảm bảo nước mưa chảy tràn được thu gom và tiêu thoát toàn bộ, tránh gây ngập úng cục bộ tại khu vực dự án.
- Sấm sét: 
+ Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.
+ Phổ biến kiến thức về phòng tránh tai nạn sấm sét cho cán bộ, công nhân: tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại đặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau.
+ Nếu có tai nạn xảy ra thì phải nhanh chống đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
e) Biện pháp giảm thiểu sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển và cơ sở hạ tầng khu vực.
- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép các tuyến đường liên thôn, liên xã và tuyến đường Quốc lộ 1A. Quy định tải trọng cho phép của các phương tiện vận chuyển từ 7-10 tấn. Chủ dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị thi công, vận chuyển không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các tuyến đường.
- Hạn chế tần suất phương tiện ra vào dự án tránh làm hư hỏng sân bê tông hiện có của khu vực.
- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng các đoạn đường, sân bê tông trụ sở do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thi công do dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công, vận chuyển tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời.
- Áp dụng chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm.
[bookmark: bookmark746][bookmark: bookmark747][bookmark: bookmark749]f) Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy rừng:
Nhằm phòng chống cháy rừng có hiệu quả, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Kiểm tra mức độ an toàn của các máy móc, thiết bị trên công trường trước khi vận hành;
- Các thùng chứa nhiên liệu phục vụ cho dự án được quản lý cẩn thận, nghiêm cấm các hành động có sử dụng lửa gần khu vực này;
- Hệ thống điện tạm đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và được kiểm tra thường xuyên. Lắp đặt biển báo cấm hoặc biển báo nguy hiểm tại những khu vực như: kho chứa nhiên liệu, kho thiết bị, trạm điện…
- Trang bị các biển báo, nội quy PCCC, phương tiện theo đúng quy định;
- Tập huấn cho công nhân tại công trường nhằm nâng cao hiểu biết và khả năng ứng phó khi có cháy xảy ra;
- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng đối với đội ngũ cán bộ và công nhân tham gia thi công dự án.
- Khi phát hiện cháy rừng, đơn vị thi công  sẽ huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng kịp thời như: Dao phát, bình nước, cành cây tươi…để dập tắt lửa, không để đám cháy lan rộng. Nếu lực lượng, phương tiện tại chỗ không đủ, không có khả năng cứu chữa thì đơn vị thi công sẽ báo cáo với các ban ngành có liên quan để có biện pháp hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu để đám cháy không lan rộng và được dập tắt kịp thời.
[bookmark: _Toc170369642][bookmark: bookmark776][bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark775][bookmark: bookmark777]3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động
Giai đoạn hoạt động, khu vực dự án hình thành Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch. Chủ dự án có trách nhiệm bố trí bộ phận chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường có chức năng quản lý các vấn đề về môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.
Khi đi vào hoạt động, dự án mang lại những tác động tích cực cho hóa và sự phát triển văn hóa-xã hội của khu vực, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường.
[bookmark: _Toc170369750]Bảng 27. Tác động của dự án trong giai đoạn hoạt động
	TT
	Nguồn gây tác động
	Tác động có liên quan đến chất thải
	Tác động không liên quan đến chất thải

	1

	Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào dự án.
	Khí thải, bụi.
	Tiếng ồn.
Trật tự ATGT.

	2
	Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ
	- Nước thải sinh hoạt
- Nước thải xăng dầu
- CTR sinh hoạt, CTNH.
	Trật tự, an toàn xã hội.





[bookmark: _Toc170369643]3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động
[bookmark: _Toc112502717][bookmark: _Toc112510192][bookmark: _Toc112510741][bookmark: _Toc113956813][bookmark: _Toc114150338][bookmark: _Toc117060005][bookmark: _Toc117080256][bookmark: _Toc132036395][bookmark: _Toc137633690][bookmark: _Toc138862005][bookmark: _Toc160463240][bookmark: _Toc160463340][bookmark: _Toc163030359][bookmark: _Toc170369644][bookmark: _Toc106887247][bookmark: _Toc106887670][bookmark: _Toc107406127][bookmark: _Toc107406301][bookmark: _Toc110343429]3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc112502718][bookmark: _Toc112510193][bookmark: _Toc112510742][bookmark: _Toc113956814][bookmark: _Toc114150339][bookmark: _Toc117060006][bookmark: _Toc117080257][bookmark: _Toc132036396][bookmark: _Toc137633691][bookmark: _Toc138862006]a) Bụi, khí thải:
[bookmark: _Toc117060010][bookmark: _Toc117080261][bookmark: _Toc132036400][bookmark: _Toc137633695][bookmark: _Toc138862010]a.1) Bụi, khí thải của các phương tiện tham gia giao thông:
Giai đoạn dự án đi vào vận hành ổn định với quy mô dự kiến khoảng 200 khách vãng lai thì số lượt phương tiện đi lại của người dân ra vào khu vực dự án tăng so với giai đoạn hiện tại. 
[bookmark: _Toc112502760][bookmark: _Toc112510235][bookmark: _Toc112510784][bookmark: _Toc113956856][bookmark: _Toc114150381][bookmark: _Toc117060048][bookmark: _Toc117080299][bookmark: _Toc132036438][bookmark: _Toc137633723][bookmark: _Toc138862038]Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án thường phát sinh một lượng bụi và khí thải làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Tuy nhiên, đường dẫn vào dự án đều được bê tông hóa. Vì vậy, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực dự án là rất nhỏ và không đáng kể.
[bookmark: _Toc117060049][bookmark: _Toc117080300][bookmark: _Toc132036439][bookmark: _Toc137633724][bookmark: _Toc138862039]a.2) Mùi hôi điểm tập kết rác thải: 
[bookmark: _Toc112502762][bookmark: _Toc112510237][bookmark: _Toc112510786][bookmark: _Toc113956858][bookmark: _Toc114150383][bookmark: _Toc117060050][bookmark: _Toc117080301][bookmark: _Toc132036440][bookmark: _Toc137633725][bookmark: _Toc138862040][bookmark: _Toc137633726][bookmark: _Toc138862041][bookmark: _Toc112502763][bookmark: _Toc112510238][bookmark: _Toc112510787][bookmark: _Toc113956859][bookmark: _Toc114150384][bookmark: _Toc117060051][bookmark: _Toc117080302][bookmark: _Toc132036441]Tại các thùng chứa rác, điểm tập kết rác của dự án sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO... các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn được lưu trữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.
Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 
a.3) Mùi hôi từ nhà vệ sinh, bể tự hoại và module XLNT:
Mùi hôi từ nhà vệ sinh do có NH3 trong nước tiểu khi nhà vệ sinh không được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày.
Mùi hôi từ bể tự hoại, Module XLNT phát sinh chủ yếu do quá trình phân hủy kỵ khí. Sản phẩm khí từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm khí H2S, CH4… Trong đó, H2S là khí gây mùi chính.
[bookmark: _Toc112502764][bookmark: _Toc112510239][bookmark: _Toc112510788][bookmark: _Toc113956860][bookmark: _Toc114150385][bookmark: _Toc117060052][bookmark: _Toc117080303][bookmark: _Toc132036442][bookmark: _Toc137633757][bookmark: _Toc138862072]b) Nước thải:
[bookmark: _Toc112502765][bookmark: _Toc112510240][bookmark: _Toc112510789][bookmark: _Toc113956861][bookmark: _Toc114150386][bookmark: _Toc117060053][bookmark: _Toc117080304][bookmark: _Toc132036443][bookmark: _Toc137633758][bookmark: _Toc138862073]Nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ:
[bookmark: _Toc112502766][bookmark: _Toc112510241][bookmark: _Toc112510790][bookmark: _Toc113956862][bookmark: _Toc114150387][bookmark: _Toc117060054][bookmark: _Toc117080305][bookmark: _Toc132036444][bookmark: _Toc137633759][bookmark: _Toc138862074]- Nước mưa chảy tràn qua khu vực;
[bookmark: _Toc112502767][bookmark: _Toc112510242][bookmark: _Toc112510791][bookmark: _Toc113956863][bookmark: _Toc114150388][bookmark: _Toc117060055][bookmark: _Toc117080306][bookmark: _Toc132036445][bookmark: _Toc137633760][bookmark: _Toc138862075]- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên và khách vãng lai;
- Nước thải xăng dầu.
[bookmark: _Toc112502768][bookmark: _Toc112510243][bookmark: _Toc112510792][bookmark: _Toc113956864][bookmark: _Toc114150389][bookmark: _Toc117060056][bookmark: _Toc117080307][bookmark: _Toc132036446][bookmark: _Toc137633761][bookmark: _Toc138862076]b.1) Nước mưa chảy tràn:
Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án tính theo công thức mục 3.1.1 với hệ số dòng chảy bề mặt K=0,8 (mái nhà, đường bê tông) như sau:
Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,8 x 0,747 x 16.141,9 = 2.681,7 m3/ngày = 0,031 m3/s.
Trong quá trình hoạt động, nếu như mặt bằng dự án không được vệ sinh hằng ngày thì nước chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải rắn, xăng dầu gây tắc nghẽn, ứ động, ô nhiễm môi trường.
[bookmark: _Toc112502769][bookmark: _Toc112510244][bookmark: _Toc112510793][bookmark: _Toc113956865][bookmark: _Toc114150390][bookmark: _Toc117060057][bookmark: _Toc117080308][bookmark: _Toc132036447][bookmark: _Toc137633762][bookmark: _Toc138862077]b.2) Nước thải sinh hoạt:
- Trong báo cáo này, tính lượng nước thải sinh hoạt tối đa bằng 100% lượng nước cấp. Với quy mô khoảng 15 nhân viên và 200 khách vãng lai hằng ngày thì thì tổng nhu cầu cấp nước tại dự án được tính như sau: 
Qsh = 15*100 + 200*10=3500 (l/ngày đêm) = 3,5 m3/ngày đêm.
Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại tự án là 3,5 (m3/ngày.đêm). Trong đó:
+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,8 m3/ngày;
+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,7 m3/ngày.
- Ảnh hưởng của vi khuẩn trong nước thải đối với con người:
Trong nước thải sinh hoạt rất giàu các chất hữu cơ, gồm 3 nhóm chất: protein (40 - 50%), hidratcacbon (50%), chất béo (10%). Protein là polime của acid amin, là nguồn dinh dưỡng chính cho vi sinh vật. Hidratcacbon là các chất đường bột và xenlulozơ. Tinh bột và đường rất dễ bị phân huỷ bởi vi sinh vật, còn xenlulozơ bị phân huỷ muộn hơn và tốc độ phân huỷ chậm hơn nhiều. Chất béo ít tan và vi sinh vật phân giải với tốc độ rất chậm. Số lượng vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn, có trong nước thải rất lớn (khoảng 105 - 109 tế bào/ml). Ngoài việc chúng đóng vai trò phân huỷ các chất hữu cơ, cùng với các chất khoáng khác dùng làm chất nuôi tế bào vi khuẩn và đồng thời làm sạch nước thải, chúng còn có một số vi sinh vật gây bệnh (ecoli, coliform…). Các loài vi sinh vật gây bệnh hiện hữu trong nước thải đưa ra sông góp phần làm cho các bệnh, đặc biệt là các bệnh đường ruột (thương hàn, tả, lị…) gia tăng do lây lan qua con đường ăn uống và sinh hoạt. 
Trong phân người có chứa nhiều loại vi trùng gây bệnh (như vi trùng tả, lị, thương hàn và trứng giun sán). Trong thực tế là không thể xác định tất cả các loại vi trùng này đối với từng mẫu nước vì phức tạp và tốn thời gian. Do đó thông thường trong nghiên cứu ô nhiễm ta không xác định các loại vi trùng gây bệnh mà xác định mẫu nước có bị ô nhiễm phân không. Muốn vậy, chỉ cần xác định một vài vi sinh chỉ thị cho ô nhiễm phân. Có 3 nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân: 
+ Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia coli (Ecoli) - Nhóm streptococci đặc trưng là Streptococcus faecalis;
+ Nhóm clostridia khử sulfit đặc trưng là Clostridium perfringens. 
Sự có mặt của các vi sinh này chỉ ra rằng nước bị ô nhiễm phân, như vậy có ý nghĩa là có thể có vi trùng đường ruột trong nước và ngược lại nếu không có các vi sinh chỉ thị có ý nghĩa là có thể không có vi trùng gây bệnh đường ruột. 
c) Chất thải rắn:
- Chất thải rắn thông thường:
Hoạt động kinh doanh của dự án với tính chất thời gian ngắn, ít phát sinh chất thải rắn. Các chất thải rắn chủ yếu là bao bì đồ ăn, thưc uống, giấy lau... Với số lượng 15 nhân viên và 200 khách vãng lai, tuy nhiên số lượng rác thải phát sinh rất thấp, ước lượng trong giai đoạn hoạt động tối đa khoảng 5kg/ngày. 
- Chất thải rắn từ hố ga, bể tự hoại và module XLNT:
Bùn thải từ hố ga, bể tự hoại và module XLNT có khối lượng không lớn và không thường xuyên nên được định kỳ kiểm tra, nạo vét và tận dụng để trồng cây xanh tại khuôn viên dự án.
d) Chất thải nguy hại:
[bookmark: _Toc132036448][bookmark: _Toc137118859]Thành phần chủ yếu gồm pin, bóng đèn hỏng. Ước tính lượng CTNH phát sinh như bảng sau:	
[bookmark: _Toc170369752]Dự báo thành phần, khối lượng CTNH phát sinh
	TT
	Loại chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng
(kg/năm)
	Ghi chú

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	2
	01 bóng đèn và 01 bộ thiết bị điện tử đi kèm nặng khoảng 0,5kg

	2
	Linh kiện điện tử hỏng
	16 01 13
	1
	Tạm tính

	3
	Pin, Ắc quy thải
	16 01 12
	5
	Tạm tính

	4
	Giẻ lau găng tay nhiễm thành phần nguy hại
	18 02 01
	2
	

	Tổng khối lượng
	10
	


[bookmark: _Toc137633763][bookmark: _Toc138862078][bookmark: _Toc160463241][bookmark: _Toc160463341]CTNH nếu không được thu gom kịp thời sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
[bookmark: _Toc163030360][bookmark: _Toc170369645]3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
Tiếng ồn chủ yếu phát sinh do phương tiện giao thông ra vào dự án, phát sinh không không thường xuyên. Nguồn tác động này là không lớn và hầu như không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc117060058][bookmark: _Toc117080309][bookmark: _Toc132036449][bookmark: _Toc137633764][bookmark: _Toc138862079][bookmark: _Toc160463242][bookmark: _Toc160463342][bookmark: _Toc163030361][bookmark: _Toc170369646]3.2.1.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường
a) Sự cố cháy nổ:
[bookmark: _Toc323027476][bookmark: _Toc325719046][bookmark: _Toc333495995][bookmark: _Toc335268360][bookmark: _Toc336367603][bookmark: _Toc336368415][bookmark: _Toc336460825][bookmark: _Toc337414884][bookmark: _Toc410313020][bookmark: _Toc430700142][bookmark: _Toc514226005][bookmark: _Toc514988317][bookmark: _Toc27380673][bookmark: _Toc27381672][bookmark: _Toc27382234]Trong công trình có tồn tại rất nhiều các vật liệu có thể cháy được như các thiết bị, bộ phận thiết bị đưa vào công trình, các chất cháy từ vật dụng, bàn ghế, tủ tài liệu, văn phòng phẩm, khu vực cây xăng dầu... Các chất cháy trên khi gặp nguồn nhiệt đủ lớn thì có thể gây ra cháy. Nguồn nhiệt ở đây có thể do các nguyên nhân khác nhau tạo ra như từ hệ thống điện, do phát nhiệt trong quá trình làm việc, do tàn thuốc lá, do sơ suất, vô ý gây cháy...
[bookmark: _Toc112502770]b) Sự cố rò rỉ, gãy, vỡ đường ống cấp nước, thoát nước:
Trong quá trình hoạt động của dự án, có thể xảy ra các sự cố về hệ thống cấp, thoát nước như:
- Rò rỉ nước cấp, nước thải do đường ống bị nứt, vỡ... dưới tác dụng của ngoại lực.
- Gãy, vỡ các đường ống thoát nước làm nước thải chảy tràn, ứ động, phát sinh mùi hôi.
c) Sự cố sét đánh:
Trường hợp công trình không đảm bảo các giải pháp thiết kế chống sét an toàn thì có thể dẫn đến sự cố sét đánh trong điều kiện thời tiết xấu, thiên tai xảy ra.
[bookmark: _Toc170369647]3.2.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố giai đoạn hoạt động
[bookmark: _Toc112502771][bookmark: _Toc112510246][bookmark: _Toc112510795][bookmark: _Toc113956867][bookmark: _Toc114150392][bookmark: _Toc117060060][bookmark: _Toc117080311][bookmark: _Toc132036451][bookmark: _Toc137633766][bookmark: _Toc138862081][bookmark: _Toc160463244][bookmark: _Toc160463344][bookmark: _Toc163030363][bookmark: _Toc170369648][bookmark: _Toc106887253][bookmark: _Toc106887676][bookmark: _Toc107406133][bookmark: _Toc107406307][bookmark: _Toc110343435]3.2.2.1. Biện pháp đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc112502772][bookmark: _Toc112510247][bookmark: _Toc112510796][bookmark: _Toc113956868][bookmark: _Toc114150393][bookmark: _Toc117060061][bookmark: _Toc117080312][bookmark: _Toc132036452][bookmark: _Toc137633767][bookmark: _Toc138862082]a) Bụi, khí thải:
[bookmark: _Toc112502774][bookmark: _Toc112510249][bookmark: _Toc112510798][bookmark: _Toc113956870][bookmark: _Toc114150395][bookmark: _Toc117060063][bookmark: _Toc117080314][bookmark: _Toc132036454]- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các hoạt động giao thông:
+ Thường xuyên quét dọn khu vực sân bê tông, đường lưu thông. Tần suất 1 lần/ngày;
+ Tăng cường trồng cây và chăm sóc cây xanh.  
- Giảm thiểu tác động mùi từ điểm tập kết rác thải: Rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào thùng có nắp đậy kín. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom để vận chuyển theo đúng quy định. 
- Giảm thiểu tác động từ khí thải từ hố ga, nhà vệ sinh và module xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải:
+ Tại khu vực nhà vệ sinh phải được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày;
+ Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi.
[bookmark: _Toc137633768][bookmark: _Toc138862083]b) Nước thải:
b.1) Nước mưa chảy tràn:
Theo phương án bố trí tổng mặt bằng của dự án, khu vực nội bộ đều được bê tông hóa, đồng thời sau khi bàn giao các hạng mục cho chính quyền địa phương quản lý, thì chính quyền địa phương sẽ bố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, nước mưa khi chảy tràn các khu vực này có mức độ ô nhiễm không đáng kể, sẽ được thoát theo hướng nghiêng của địa hình về mương đất thoát nước hiện hữu của Uỷ ban, sau đó thoát ra ngoài hàng rào và thoát xuống khe sâu thoát nước chung của khu vực về vùng trũng của địa hình phía Đông dự án. 
b.2) Nước thải sinh hoạt:
Giải pháp thoát nước cho công trình là nước thải được thu bởi các thiết bị thu nước thải và được dẫn bởi hệ thống đường ống nhánh, ống đứng (ống PVC). Nước thải được chia làm 2 phần: Nước thải đen được dẫn theo đường riêng xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; Nước thải xám (nước thải rửa lavabo, nước thoát sàn)... được dẫn ra hố ga đầu ra của bể tự hoại. Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom sẽ được xử lý bằng module XLNT trước khi dẫn ra ngoài hàng rào và thoát xuống khe sâu thoát nước chung của khu vực về vùng trũng của địa hình phía Đông dự án.
Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau:      
[image: A diagram of a company
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[bookmark: _Toc160463058]Sơ đồ 2. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt
b.2.1) Xử lý sơ bộ NTSH:
* Đối với nước thải đen: 
Nước thải đen từ các nhà vệ sinh sẽ được thu bởi các thiết bị thu nước, dẫn theo hệ thống đường ống nhánh, ống đứng (ống PVC)… vào bể tự hoại. Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể từ 1-7 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S... Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.
Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước được thoát ra hố ga, dẫn về Module XLNT. 
Lượng chất thải, bùn dư sẽ được kiểm tra định kỳ và hợp đồng với đơn vị có chức năng nạo hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định.
Chủ dự án đề xuất sử dụng bể Bastaf cải tiến để xử lý cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng đạt 90,8%, theo COD đạt 86,3% và BOD đạt 74,4% cao hơn 2-3 lần so với bể tự hoại thông thường. Thông số xây dựng bể tự hoại cụ thể như sau:
[image: A drawing of a rectangular object with numbers and lines
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[bookmark: _Toc170735994]Hình 2. Thiết kế bể tự hoại
Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Nếu để tự thấm, không có phương án xử lý về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ngầm. Cần phải có các công trình xử lý cục bộ để hạn chế các tác động này. 
b.2.2) Phương án xử lý nước thải: 
Lượng nước thải phát sinh từ dự án khoảng 3,5 m3/ngày đêm. Vì vậy, đơn vị tư vấn lựa chọn phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải dưới dạng module composite, công suất xử lý 4,0 m3/ngày, ứng dụng công nghệ xử lý AO-MBBR, cụ thể như sau:
* Công nghệ xử lý NTSH :
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[bookmark: _Toc137633870][bookmark: _Toc160463059]Sơ đồ 3. Module xử lý NTSH
*Nước thải dự án sau khi xử lý đạt chuẩn tại Module XLNT sinh hoạt được dẫn ra hố ga TNT (vị trí có thể lấy mẫu) trước khi dẫn theo đường ống TNT ra ngoài hàng rào và thoát vào hệ thống thoát nước chung khu vực.
c) Chất thải rắn thông thường:
* Chất thải rắn sinh hoạt:
- Chủ dự án bố trí thùng rác tại sân bê tông, các phòng chức năng và nhà vệ sinh để thu gom CTR sinh hoạt:
+ Tại các phòng chức năng bố trí 01 sọt rác 15l, không có nắp đậy để thu gom CTR phát sinh. 
+ Tại khu vực nhà vệ sinh bố trí các thùng rác nhỏ 15-20l có nắp đậy.
+ Tại sân bê tông bố trí khu vực tập kết rác thải với 03 thùng rác 120l có nắp đậy.  
- Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác phát sinh ra điểm tập kết rác quy định của khu vực. 
- Thực hiện theo điều 75, luật BVMT năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại và xử lý như sau: 
+ CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như chai lọ nhựa, bìa catton...: Thu gom và bán cho đơn vị thu mua phế liệu;
+ CTR hữu cơ (CTR thực phẩm): Thu gom và liên hệ cho các hộ dân trong khu vực làm thức ăn chăn nuôi;
+ CTR khác: Thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng theo quy định.
- Thực hiện biện pháp quản lý CTR sinh hoạt theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường. 
* Chất thải rắn từ hố ga, module XLNT:
- Cán bộ phụ trách module định kỳ kiểm tra nạo vét bùn thải từ hố ga, module, lượng bùn thải này được tận dụng để trồng cây tại khuôn viên cây xanh UB xã. Việc nạo vét bùn được thực hiện định kỳ 06 tháng đến 01 năm hoặc lâu hơn phụ thuộc vào lưu lượng nước thải xử lý thực tế sau khi dự án đưa vào hoạt động.
d) CTNH:
CTNH quản lý theo thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định.
Mỗi loại CTNH phát sinh được thu gom vào thùng composit riêng biệt, dán nhãn CTNH, lữu trữ tạm thời tại khu vực nhà kho của dự án và phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, xử lý.
[bookmark: _Toc132036455][bookmark: _Toc137633769][bookmark: _Toc138862084][bookmark: _Toc160463245][bookmark: _Toc160463345][bookmark: _Toc163030364][bookmark: _Toc170369649]3.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải
- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 
Tuyên truyền, giáo dục ý thức về giảm thiểu tiếng ồn của lái xe, nhân viên, có giờ giấc hoạt động hợp lý.
[bookmark: _Toc132036456][bookmark: _Toc137633770][bookmark: _Toc138862085][bookmark: _Toc160463246][bookmark: _Toc160463346][bookmark: _Toc163030365][bookmark: _Toc170369650].2.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường
a) Sự cố cháy, nổ, chập điện:
Chính quyền địa phương tuyên truyền cho cán nhân viên và người dân về an toàn sử dụng điện, an toàn PCCC, giúp họ có ý thức hàng ngày trong công tác phòng ngừa cháy nổ.
Phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan PCCC, công an xã Quảng Hưng, công ty điện lực... để yêu cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra các sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát. 
- Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định. Hệ thống PCCC của đơn vị gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn.
* Hệ thống báo cháy tự động gồm: 
+ Tủ báo cháy là tủ có 4 kênh báo cháy, đủ khả năng điều khiển hệ thống báo cháy của công trình;
+ Đầu báo cháy cho các phòng chức năng sử dụng đầu báo cháy khói, lắp nổi vào mặt phẳng trần; 
+ Hộp nút ấn chủ động;
+ Chuông báo cháy; 
+ Đèn báo cháy;
+ Nguồn điện, dây tín hiệu.
* Hệ thống đèn sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn:
+ Đèn chiếu sáng sự cố;
+ Chiếu sáng sự cố đường thoát nạn.
- Bố trí các bình chữa cháy được đặt cạnh các bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC. Đặt các bình bột MFZL4-ABC, chữa cháy gần lối ra, sảnh và hành lang.
b) Sự cố rò rỉ, gãy, vỡ đường ống cấp nước, thoát nước:
Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nước để kịp thời khắc phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đường ống.
Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.
c) Sự cố sét đánh:
[bookmark: _Toc106887678]Thiết kế hệ thống chống sét mái và tiếp đất cho dự án.
[bookmark: _Toc170369651]3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.
Trong giai đoạn thi công dự án, chủ đầu tư sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong Chương 3 của báo cáo đánh giá tác động môi trường này.
Trong giai đoạn hoạt động, UBND xã Quảng Hưng sẽ quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của dự án.
Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:
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[bookmark: _Toc170369653]4. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	
[bookmark: _Toc170369759]Chương trình quản lý môi trường
	Giai đoạn hoạt động của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	Thi công xây dựng
	Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
thi công.
	- Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển;
- Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông.
	- Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi.
- Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường.
- Che phủ bạt thùng xe.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe.
- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe.
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng
	Nhà thầu thi công
	Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê

	
	Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	- Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công.
	- Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu.
- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải.
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng
	Nhà thầu thi công
	Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê

	
	
	- Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan.
	- Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau.
- Hợp đồng xử lý rác thải.
- Quản lý lượng đất bóc phong hóa.
- Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh.
	
	
	

	
	
	- Các tác động do chất thải nguy hại.
	- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý.
	
	
	

	
	
	- Các sự cố môi trường.
	- Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công.
- Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động.
- Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ.
- Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án.
- Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn.
	
	
	

	
	
	- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội.
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động.
	
	
	

	
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	- Phát sinh nước thải;

- Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh.
	- Lắp đặt nhà vệ sinh di động trên công trường;
- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt.
	
	
	

	Dự án đi vào hoạt động
	Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ
	- Phát sinh chất thải rắn;
- Bụi và khí thải;
- Nước thải sinh hoạt
- Tiếng ồn.

	[bookmark: _Toc112502779][bookmark: _Toc112510254][bookmark: _Toc112510803][bookmark: _Toc113956875][bookmark: _Toc114150400][bookmark: _Toc117060068][bookmark: _Toc117080319][bookmark: _Toc132036460][bookmark: _Toc137633774][bookmark: _Toc138862089][bookmark: _Toc107406139][bookmark: _Toc107406314][bookmark: _Toc110343442]- Yêu cầu các phương tiện giao thông ra vào dự án đúng tốc độ quy định.
- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao giữa các tuyến đường.
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
	Trong suốt thời gian dự án hoạt động
	Chính quyền địa phương
	Chính quyền địa phương

	
	Nước mưa chảy tràn
	- Nước mưa chảy tràn.
	Vận hành hệ thống tách dầu.  Nước mưa sau đó theo mương thoát nước thoát ra ngoài hàng rào.
	
	
	

	
	Rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động
	· Sự cố cháy nổ;
· Sự cố nứt vỡ đường ống cấp nước, thoát nước.
	· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh để giảm thiểu, tránh các rủi ro không đáng có.
· Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho người dân.
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[bookmark: bookmark837][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark840][bookmark: _Toc170369654]4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án
[bookmark: _Toc170369655][bookmark: _Hlk112405945]4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công
[bookmark: _Toc333777849][bookmark: _Toc335189588][bookmark: _Toc335268402][bookmark: _Toc336368457][bookmark: _Toc336460867][bookmark: _Toc337414921][bookmark: _Toc410313054][bookmark: _Toc430700176][bookmark: _Toc514226037][bookmark: _Toc514988360][bookmark: _Toc27380694][bookmark: _Toc27381693][bookmark: _Toc27382255]Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành giám sát với các nội dung như sau:
4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí
[bookmark: _Hlk135231809]- Chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung.
- Vị trí giám sát: 
+ (K1) Mẫu không khí lấy tại khu vực trung tâm dự án. 
- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, tại cột 1 (TB 1 giờ).
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
4.2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt
- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), Amoni, Tổng P.
- Vị trí giám sát: 
+ (NM): Mẫu nước mặt lấy tại ao cách dự án khoảng 100m về phía Đông.
- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
4.2.1.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, vị trí.
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4.2.1.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
[bookmark: _Toc170369656]4.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động	
a) Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt:
- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Amoni, Coliform.
- Vị trí lấy mẫu phân tích: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
b) Giám sát chất lượng nước thải xăng dầu:
- Thông số giám sát: pH, COD, TSS, Dầu mỡ khoáng
- Vị trí lấy mẫu phân tích: Đầu ra của hệ thống xử lý tách dầu.
- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh: Cột B, QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cửa hàng xăng dầu.




[bookmark: _Toc276990356][bookmark: _Toc430700181][bookmark: _Toc514988367][bookmark: _Toc27381700][bookmark: _Toc27382262][bookmark: _Toc112056450][bookmark: _Toc170369664][bookmark: bookmark870][bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872]6. Kết luận
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch nhìn chung đã nhận dạng và đánh giá khá đầy đủ và chi tiết các tác động chính của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, đồng thời đưa ra những phương án giảm thiểu tác động xấu đến môi trường có tính khả thi.
Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:
- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực thực hiện dự án, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động. Các tác động này không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đã được trình bày trong báo cáo.
[bookmark: _Toc250387072][bookmark: _Toc276990357][bookmark: _Toc430700182][bookmark: _Toc514226045][bookmark: _Toc514988368][bookmark: _Toc27381701][bookmark: _Toc27382263][bookmark: _Toc112056451]- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phát huy giá trị khu đất, phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
[bookmark: _Toc170369665]7. Kiến nghị	
Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
[bookmark: 0.1__TOC219171236][bookmark: 0.1__TOC219171689][bookmark: 0.1__TOC221504383][bookmark: 0.1__TOC222103052][bookmark: 0.1__TOC222797371][bookmark: 0.1__Toc228696908][bookmark: 0.1__Toc232922606][bookmark: 0.1__Toc240960351][bookmark: _Toc250387073][bookmark: _Toc276990358][bookmark: _Toc430700183][bookmark: _Toc514226046][bookmark: _Toc514988369][bookmark: _Toc27381702][bookmark: _Toc27382264][bookmark: _Toc112056452][bookmark: _Toc170369666]8. Cam kết
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, thực thi các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm đã đề ra để đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. 
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